
PHỤ LỤC 01(đính kèm Công văn số ……./CNTT6 ngày ……/07/2026)
MẪU BIỂU BÁO GIÁ

STT Mô tả công việc Đơn vịtính Khốilượng Đơngiá Thành tiền
Thuế giátrị giatăng (nếucó

Thành tiền(đã baogồm thuếgiá trị giatăng)I Chi phí mở rộng, nâng cấp Hệ thống
1 Chi phí mở rộng, nâng cấp, thay thế phầnmềm
1.1 Chi phí phát triển phần mềm AOM mới thaythế phần mềm AOM hiện tại
1.2 Chi phí phát triển phần mềm CSD mới thaythế phần mềm CSD hiện tại
1.3 Chi phí phát triển phần mềm CDP mới thaythế phần mềm CDP hiện tại
1.4 Chi phí phát triển phần mềm CBP mới thaythế phần mềm CBP hiện tại1.5 Chi phí mở rộng, nâng cấp phần mềm T241.6 Chi phí mở rộng, nâng cấp phần mềm ERP1.7 Chi phí mở rộng, nâng cấp phần mềm T24R1.8 Chi phí mở rộng, nâng cấp phần mềm ESB2 Chuyển đổi dữ liệu2.1 Phần mềm AOM2.2 Phần mềm CSD2.3 Phần mềm CDP



2.4 Phần mềm CBP2.5 Phần mềm T242.6 Phần mềm ERPII Chi phí đào tạo Gói 1
1 Lớp 1: Tổ chức lớp đào tạo cho cán bộ quảntrị Cục CNTT Lớp 1
2 Lớp 2: Tổ chức lớp đào tạo cho người sử dụngcủa đơn vị nghiệp vụ Lớp 1
III Chi phí khác (nếu có)IV Tổng
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